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QUYẾT ĐỊNH
BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-STP ngày 16/01/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, do không còn phù hợp với quy định hiện hành mà không cần ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (có Danh mục cụ thể kèm theo).
Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc đăng tải nội dung văn bản này trên Công báo và Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (thay báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- TT. HĐND, UBND cấp xã
(UBND cấp huyện sao gửi);
- VP UBND tỉnh: LđVP; Các P, TT;
- Công báo, website tỉnh;
- Lưu VT, NCm80.
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DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh)
	STT
	Tên loại
	Số, ký hiệu
	Ngày ban hành
	Trích yếu
	Lý do bãi bỏ
	Phần nội dung bãi bỏ
	Lĩnh vực

	01
	Quyết định
	113/2002/QĐ-UB
	20/08/2002
	Về việc phân cấp quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
	Hiện việc phân cấp quản lý đường bộ được thực hiện theo các quy định mới tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP (thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2001; Nghị định số 167/1999/NĐ-CP ngày 26/11/1999 của Chính phủ về tổ chức quản lý đường bộ) và đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 12/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn, Thông tư 20/2014/TT-BGTVT về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ... Bên cạnh đó danh mục đường bộ do tỉnh huyện quản lý theo phụ lục I và Phụ lục II được ban hành kèm theo Quyết định này đều đã được thay đổi (một số tuyến đường bộ hiện thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông) 

Do đó, cần bãi bỏ Quyết định này để thực hiện thống nhất theo quy định hiện hành và tình hình thực tế.
	Bãi bỏ toàn bộ văn bản
	Giao thông vận tải

	02
	Chỉ thị
	09/2005/CT-UB
	21/04/2005
	Về xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
	Hiện việc thành lập, củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện theo các quy định mới tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (Điều 7, Điều 35, Điều 36, Điều 37); Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật dẫn đến nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp quy định hiện hành và tình hình hiện nay.
	Bãi bỏ toàn bộ văn bản
	Tư pháp

	03
	Quyết định
	29/2007/QĐ-UBND
	23/08/2007
	Về việc ban hành Quy chế hòa giải viên ở cơ sở
	Tổ chức, hoạt động của Tổ Hòa giải và Hòa giải viên ở cơ sở hiện được quy định mới tại Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật (thay thế Pháp lệnh Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998 và Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh) dẫn đến phần lớn nội dung tại Quyết định không còn phù hợp nhưng không cần ban hành văn bản thay thế, vì các văn bản này đã quy định rất chi tiết, cụ thể để áp dụng trực tiếp.
	Bãi bỏ toàn bộ văn bản
	Tư pháp

	04
	Quyết định
	58/2007/QĐ-UBND
	25/12/2007
	Ban hành Quy chế xử lý kỷ luật công chức cấp xã
	Việc xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã hiện được thực hiện theo quy định mới tại Chương 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn dẫn đến phần lớn nội dung Quyết định không còn phù hợp nhưng không cần ban hành văn bản thay thế, vì các nội dung này đã được quy định cụ thể tại Nghị định. Do đó, cần bãi bỏ văn bản này để thực hiện trực tiếp, thống nhất theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP.
	Bãi bỏ toàn bộ văn bản
	Nội vụ

	05
	Chỉ thị
	08/2010/CT- UBND
	06/12/2010
	Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
	Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước hiện được quy định mới tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định 19/2014/QĐ-TTg (thay thế Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010) dẫn đến nội dung Chỉ thị không còn phù hợp; bên cạnh đó, các nội dung này đã được triển khai tương đối đồng bộ nên không cần ban hành văn bản thay thế.
	Bãi bỏ toàn bộ văn bản
	Khoa học công nghệ

	06
	Quyết định
	45/2011/QĐ- UBND
	30/12/2011
	Ban hành Quy định về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật
	Việc thành lập, củng cố, kiện toàn và hoạt động của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật hiện được quy định mới tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (Điều 35, 36, 37), Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (thay thế Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 15/11/2010) dẫn đến phần lớn nội dung Quyết định không còn phù hợp nhưng không cần ban hành văn bản thay thế, vì các văn bản mới của Trung ương đã quy định rất chi tiết, cụ thể về tổ chức, hoạt động của đội ngũ này.
	Bãi bỏ toàn bộ văn bản
	Tư pháp

	07
	Quyết định
	13/2012/QĐ- UBND
	22/05/2012
	Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa trong dịch vụ hành chính công tại Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk
	Nội dung Quyết định là các quy định thực hiện thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, một số thủ tục hành chính quy định tại quyết định này không còn phù hợp với quy định hiện hành cần phải sửa đổi, bổ sung và ban hành thay thế; bên cạnh đó, theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013) thì các thủ tục hành chính được công bố tại quyết định hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh và hiện các nội dung này đã được công bố tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 20/3/2013. Do đó, cần bãi bỏ để thực hiện thống nhất theo quy định hiện hành.
	Bãi bỏ toàn bộ văn bản
	Xây dựng

	08
	Quyết định
	46/2012/QĐ- UBND
	29/11/2012
	Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh
	Quyết định này được ban hành dựa trên Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt - hiện được thay thế bởi Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020; bên cạnh đó, nội dung của Quyết định này đã được quy định cụ thể tại Điểm b, Khoản 9 Điều 2 của Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014. Do đó, văn bản này cần được bãi bỏ để áp dụng trực tiếp theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014
	Bãi bỏ toàn bộ văn bản
	Giao thông vận tải

	09
	Quyết định
	367/QĐ-UBND
	19/02/2014
	Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk
	Hiện đã có Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử đã quy định cụ thể về hoạt động khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử dẫn đến phần lớn nội dung tại Quyết định này không còn phù hợp như: thời hạn giải quyết khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, các biểu mẫu...; bên cạnh đó, văn bản này chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành với hình thức văn bản hành chính. Do đó, cần bãi bỏ để áp dụng trực tiếp, thống nhất theo quy định của Trung ương.
	Bãi bỏ toàn bộ văn bản
	Nội vụ

	Tổng cộng: 09 văn bản
	Tổng cộng: 09 văn bản
	Tổng cộng: 09 văn bản
	Tổng cộng: 09 văn bản
	Tổng cộng: 09 văn bản
	Tổng cộng: 09 văn bản
	Tổng cộng: 09 văn bản
	Tổng cộng: 09 văn bản


 
